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組織を設立する形式と、「一つの場所と２つの故郷」(một chốn hai quê)と呼ばれる、元の
合作社の分農場を設立するもう一つの形式があった（８）。その他、地元の合作社へ少人数














































































表１ 新経済区への組織的移住（1976-80年）                      単位：1,000人
  全体 省内     省外    
移出地域     北－北 北－南 南－南 
人数 1,520 825 195 206 294 
％ 100 54.3 12.8 13.6 19.3 
出所：Centre for population and human resources studies, State of the Art Report on  Spontaneous Migration in 









表２ 南部主要地域への組織的移住者の割合（1976-80年）  単位：％
送り出し地域 中部高原 東南部 メコンデルタ 
北部山岳丘陵地域 0.3 0 0 
紅河デルタ 39 75 9 
北中部 22 3.5 0 
中部沿岸部 37.6 21.5 0 
中部高原 0 0 0 
東南部 1.1 0 91 
メコンデルタ 0 0 0 
合計 100 100 100 
出所：Phạm Đỗ Nhật Tân, “Di dân và đầu tư trong di dân xây dựng các vùng  
kinh tế mới”, Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn lao động trong Bộ lao động  










































































































































表３ 新経済区への省外組織的移住（1981-90年）   単位：1,000人 
     1981-1985年    1986-1990年 
移出地域 人数 ％ 人数 ％ 
省外全体 420 100 160.4 100 
北･北 14 3.3 1.4 0.9 
北･南 323 76.9 126.1 78.6 
南･南 83 19.8 33.6 20.9 
出所：Centre,State of the Art....(1993), p.20 表１と同様に英語表記を補正した。 
 
表４ 南部主要地域への組織的移住者の割合（1981-85年） 単位：% 
送り出し地域 中部高原 東南部 メコンデルタ 
北部山岳丘陵地域 0 0.7 0 
紅河デルタ 46.4 21.4 82 
北中部 27.9 68.2 18 
中部沿岸部 25.2 9.4 0 
中部高原 0 0.3 0 
東南部 0.5 0 0 
メコンデルタ 0 0 0 
合計 100 100 100 

























































































































































表５ 新経済区への組織的移住（1991-97年）  単位：1,000人 
送り出し地域 総人口 省内 省外 
北部山岳丘陵地域 199.7 182.1 17.6 
紅河デルタ 170.7 75.9 94.8 
北中部 198.9 189.9 9.0 
中部沿岸部 115.2 111.4 3.8 
中部高原 122.6 67.2 55.6 
東南部 91.7 81.5 10.2 
メコンデルタ 279.6 265.6 14.0 
合計 1.198.4 973.4 225.0 
出所：Đỗ Văn Hòa và Trịnh Khắc Thẩm, Nghiên cứu di dân ở Việt Nam,  























表６ 1994-99年間のベトナム各地域の人口移入        単位：1,000人 
調査地域 5歳以上口 不動 移入 不明 
ベトナム全体 69,150 64,553 4,587 10 
 紅河デルタ 13,596 12,846 749 1 
 東北部 9,789 9,348 437 4 
 西北部 1,964 1,868 95 1 
 北中部 8,971 8,677 292 2 
 中部海岸 5,864 5,572 290 2 
 中部高原 2,621 2,269 352 0 
 東南部 11,544 9,883 1,660 1 
メコンデルタ 14,802 14,088 713 1 
出所：Tổng cục thống kê, Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 1999 Kết quả điều tra toàn bộ,  































































































（２）Kerkvliet, The Power of Everyday Politics How Vietnamese peasants transformed national Policy , Cornell 
University Press, 2005. 
（３）厳密に言えば、「組織的移動」（または「計画移動」di dan ke hoachとも表記される）は国家の直接





用であった。これらの対象者には、別規定が設けられていた。Đỗ Văn Hòa và Trịnh Khắc Thẩm, Nghiên cứu di 











（１）Thông tư số 2-TTLB 16-1-1962 Quy định một số điểm cụ thể về công tác y tế phục vụ nhân dân đi khai hoang , 
Công Báo số 5 21-2-1962, tr.60. 
（２）Ibid. tr.60. 
（３）Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 38-CP 12-3-1968, trong Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cục 
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định canh và định cư và vùng kinh tế mới,  Hệ thống các văn bản Chính sách về công tác định canh định cư, di dân, 
phát triển vùng kinh tế mới, Nhà xuất bản nông nghiệp 2000, tr. 5-17. 
（４）Chỉ thị số 5 NH/CT 15-1-1975 về cho vay mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi, 
Công Báo số 6 15-4-1975, tr.80-86およびQuyết định của Hội đồng chính phủ số 272-CP 3-10-1977 ban hành chính 
sách đối với hợp tác xã mở rộng diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới, thực hiện định canh 
định cư và Quy định về chính sách đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng vùng 
kinh tế mới, thực hiện định canh định cư, Công Báo số 18 15-8-1977, tr. 222-227. 




（７）Thông tư số 31-TT Quy định bổ sung…., Công Báo số 13 8-5-1963, tr. 183. 
（８）村野勉「北ベトナムにおける国内移住計画･第一次５カ年計画期（1961-65 年）･」『アジア経済』
XX-3 1979.3 78頁。 
（９）Tổng cục khai hoang – Nội vụ, Thông tư liên bộ số 001-TT-1B về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy khai 
hoang của địa phương, Công Báo số 7 20-3-1963 tr. 91-92. 
（10）Thông tư số2…. Công Báo số5 21-2-1962, tr. 58-59.薬代の国家補助は、主労働は一ヶ月一人当たり40ハ
オ、扶養家族（労働年齢に達していない子どもや老人）の場合は一人当たり 20ハオが支給されることに
なっていた。 
（11）Thông tin liên bộ LB-NH-NT 13-10-1962 hướng dẫn thi hành quyết định số 59 TTg 24-9-1962 của Thủ tướng 
Chính phủ về cho vay khai hoang định cư, Công Báo số 42 7-11-1962, tr.583-585. 
（12）農民個人への貸し付け品目には、布団、蚊帳、防寒着なども含まれていた。しかし、編入方式や「一
つの場所に２つの故郷」方式での移住者には適用されなかった。Ibid. tr.585. 
（13）Thông tư số 2…. Công Báo số5 21-2-1962, tr. 59. 
（14）Quyết định số 272…. Công Báo số 18 15-8-1977, tr. 226. 
（15）政府は開拓移住者が出身村に残してきた家族への社会保障についても規定を設けていた。例えば、
学齢児は学費を減・全額免除され、診療所での治療代も減・全額免除された。Thông tư số 31….. Công Báo số 




糧補助期間の６ヶ月を過ぎた後の自給に充てられた。Thông tin liên bộ ….. Công Báo số 42 7-11-1962, 585. 
（17）Đỗ Tiến Dũng, Một số tư liệu về di dân ở Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn lao động trong Bộ 










れている。作者不明、Đi khaih hoang Tây Bắc, Nhà xuất bản nông nghiệp, 1964, tr.14-20. 
（１）Quyết định số 95-CP 27-3-1980 về chính sách xây dựng các vùng kinh tế mới. Công Báo số 6 31-3-1980, tr. 
119-127. 
（２）Quyết định số 254-CP 16-6-1981 bổ sung chính sách khuyên khích khai hoang phục hóa, Công Báo số 11 
30-6-1981, tr. 217. 
（３）同決定における条項の順序は、冒頭に開拓者の権利と義務、第２章に合作社と生産集団、第３章に
中央機関、最後に地方各級組織となっている。同決定は、組織的移住の枠内では対応しきれないと国家が
判断した農民のニーズに応える方策の一つであったと考えられる。Cục định canh định cư và vùng kinh tế mới, 
Di dân kinh tế mới, định canh định cư – Lịch sử và truyển thống, Nhà xuất bản nông nghiệp, 2000, tr. 48-50. 
（４）Quyết định số 254…. Công Báo số 11 30-6-1981, tr. 220. 
（５）Ibid. tr. 221.例えば、紅河デルタのハイフン省はメコンデルタのロンアン省と姉妹省を結んでいた。 
（６）この基金は送り出し省または県の人民委員会によって設立され、全ての省民・県民が負担すること
になっている。公務員や商売・手工業者は２･５日の労賃相当分を負担し、合作社や生産集団の場合は負
担額を協議で決定するとされた。Quyết định của Hội đồng bộ trưởng số 14 HDBT 8-2-1982 về việc lập quỹ xây 
 －116－ 
dựng vùng kinh tế mới. 
（７）現金で徴収した場合は国家銀行に、そして籾米現物の場合は食糧庫に納めることとされた。UBND 
Tỉnh Hải Hưng, Quyết định của UBND tỉnh Hải Hưng số 140 19-4-1986 về việc lập lại qũy xây dựng vùng kinh tế 





５年、北部国境山岳・島嶼部で10年間となっている。Quyết định số 254….. Công Báo số 11 30-6-1981, tr.217. 
（10）Ibid. tr.219. 






（１）Quyết định của Hội đồng bộ trưởng số 116-HDBT 9-4-1990 về quản lý công tác phân bố lao động dân cư và xây 
dựng vùng kinh tế mới, Công Báo số 9 15-5-1990, tr. 154-155. 
（２）組織的移住政策はこのような大規模なプロジェクト法式の地域開発計画に組み込まれており、あら
ゆるプロジェクトが一定のフォーマットに規格化された。中央レベルの省庁、地方レベルの管轄機関はそ
れぞれの権限範囲内でプロジェクト内容を審議し、具体的な実施計画を立てるとされた。Quyết định của chủ 
tịch Hội đồng bộ trưởng số 240-CT 3-8-1991 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Ialau-Iameur tỉnh 
GiaLai-Kon Tum, Công Báo số 17 15-9-1991, tr. 439-441.複数の関連省（送り出し先・受け入れ先）との協議が
必要な省外への移住計画だけでなく、省内移住計画も一律にプロジェクト方式で行われた。Quyết định của 
chủ tịch Hội đồng bộ trưởng số 239-CT 3-8-1991 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Yên Sơn, tỉnh 
Nghệ Tĩnh, Công Báo số 17 15-9-1991, tr. 437-439.  
（３）国家計画委員会の統括責任については閣僚評議会327号決定による。Quyết định của chủ tịch Hội đồng 
bộ trưởng số 327-CT 15-9-1992 về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trong, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển 
 －117－ 
và mặt nước, Công Báo số 17 15-9-1992, tr. 406-410.また、農業・食品工業省への移管については政府首相773
号決定による。それを受けた農業・食品工業省の通達によると、プロジェクトの立案・運営には国営農林
漁場や地方省内で設立した経営団体の他、個人や私企業も参加することが許可されている。Thông tư số 3 
NN-KH/TT 9-3-1995 của Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 773-TTg 
21-12-1994 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình khai thác sử dụng đất hoang hóa, bãi bồi ven sông, biển và mặt 
nước ở các vùng đồng bằng, Cục định canh định cư, Di dân kinh tế mới ….tr. 221-228. 
（４）Chỉ thị của Thủ tuơng chính phủ số 660-TTg 17-10-1995 về việc giảI quyết tình trạng di cư tự do đến Tây 
Nguyên và một số tỉnh khác, Ibid., tr. 194-199. 
（５）正式な戸籍登録手続きによって、移住先の地方政権への「編入」が完了したと見なされると、宅地
と農地が給付された。Thông tư số 5/NN-DCDC-KTM 26-3-1996 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 
hướng dẫn thi hành chỉ thị số 660/TTg 17-10-1995 của Thủ tướng chính phủ về việc giải quyết tình trạng di cư tụ do 
đến Tây Nguyên và một số tỉnh khác, Ibid. ,tr. 232-237. 660号指示後の状況について県レベルの実態報告書が
2004年にまとめられている。 
（６）Thông tư số 7 LD-TBXH 12-5-1993 của Bộ lao dộng – thương binh và xã hội về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình 
đi xây dựng các vùng kinh tế mới theo Quyết định số 327-CT 15-9-1992, Ibid. , tr. 213-217.およびThông tư số 
15-LDTBXH 1-7-1995 của Bộ lao động – thương binh và xã hội; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông 
tư số 7-LDTBXH 12-5-1993 của Bộ lao động – thương binh và xã hội về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng 





が移住者に支給されると規定された。Ibid., tr. 215 và 230. 
（９）Bộ lao động – thương binh và xã hội, Cục điều động lao động số 115/DDLD-CS 5-7-1993 về việc hướng dẫn 
thực hiện chế độ trợ cấp di dân theo thông tư số 7/LD-TBXH およびBộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục di 






の内訳は以下の通り。交通費・運送費 100 万ドン、道中にかかる経費（食費・医療費など）61 万ドン、
生産道具10万ドン、住宅補助200万ドンそして専従スタッフ随行などの諸経費29万ドン。UBND tỉnh Nam 
Hà –Ban điều lao động dân cư và kinh tế mới số 98/CV-KTM 17-6-1993 về việc cụ thể hóa thực hiện thông tư số 
7/LD-THXH của Bộ lao động- thương binh và xã hội.およびUBND tỉnh Nam Hà số 72/Np3 1-8-1995 về việc trợ cấp 




支局の活動費（宣伝・顕彰）に充てるという規定が新たに加わっている。UBND tỉnh Hải Hưng số 280/CV-UB 
18-5-1995 về việc thu qũy kinh tế mới. 
（12）Cục định canh định cư, Di dân kinh tế mới …. tr.64-68. 
（13）Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình, Chi cục di dân phát triển vùng KTM, Báo cáo tổng kết thực 
hiện chương trình di dân xây dựng vùng kinh tế mới giai đoạn 1991-2005 phương hướng nhiệm vụ những năm tới, 
13-2-2005, tr.7-8. 
（14）Tỉnh ủy Hải Dương, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn số 15/BCS, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ di 
dân phát triển vùng kinh tế mới (1997-2000) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2001-2005), tr.6. 
（15）入札地の評価基準は農業税の課税基準の５種類に準拠している。１等地の精算額は１サオ（360平
方メートル）当たり 300キロ、同様に２等地 270キロ、３等地 250キロ、４等地 220キロそして５等地
200キロである。販売価格は、各年の農業税課税額に準ずる。UBND tỉnh Hải Hưng số 871-QD/UB 30-10-1992  
Quyết định ̣̣(tạm thời) của UBND tỉnh Hải Hưng về việc chuyển nhượng quyển sử dựng đất đối với các hộ gia đình đi 










Nghị định của Hội đồng bộ trưởng số 4-HDBT 7-1-1988 ban hàn Điều lệ dăng ký và quản lý hộ khẩuおよびĐiều lệ 
đăng ký và quản lý hộ khẩu, Công Báo số 2 31-1-1988, tr. 26-29.一方、1997年の議定では、一時居住の場合は年
内に１回報告することを義務づけている。また、一時不在の場合は離村して６ヶ月を過ぎても申請しない
と、戸籍簿から抹消されるという罰則を設けている。Nghị định của Chính phủ số 51-CP 10-5-1997 về việc đăng 
ký và quản lý hộ khẩu, Công Báo số 12, 30-6-1997, tr.799-803.なお、戸籍の「常住」「一時居住」を区別する資格・
条件などについては、これらの規定には明らかにされていない。一時居住・不在届けを提出し、都市やそ
の他の地域で就業する農民の実態については、扇野竜『ドイモイ後のベトナム・タイビン省における労働
力移動－潜在的失業問題と過剰人口問題に対する意義－』（東京大学・大学院平成17年度修士論文）参照。 
 
 
